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I. MỤC TIÊU:
1. Năng lực 
- Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác.
- Hình thành, phát triển biểu hiện của các năng lực:
+ Nhận biết và nêu được tên các sự vật, hiện tượng, khái niệm, quy luật, quá trình tự nhiên.
+ So sánh, phân loại, lựa chọn được các sự vật, hiện tượng, quá trình tự nhiên theo các tiêu chí khác nhau.
+ Nhận ra, giải thích được vấn đề thực tiễn dựa trên kiến thức và kĩ năng về KHTN
2. Phẩm chất: Hình thành và phát triển phẩm chất yêu nước, trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV: Giáo án, sgk, máy chiếu...
2 - HS : Sgk, vở ghi chép.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Hoạt động: Chơi trò chơi “Ăn khế trả vàng”
a. Mục tiêu: Tạo ra cho học sinh hứng thú để học sinh hệ thống lại các kiến thức về chất và sự biến đổi của chất, nhằm giúp học sinh huy động những kiến thức của bản thân về các vấn đề có nội dung liên quan thường gặp trong cuộc sống. 
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	- Thông báo luật chơi: HS chọn một quả khế trên cây tương ứng với một câu hỏi. Trả lời đúng câu hỏi sẽ nhận được 1 thỏi vàng. Trả lời sai thì các HS còn lại có quyền trả lời câu hỏi đã được chọn (HS giơ tay nhanh nhất sẽ giành được quyền trả lời). 
	- Ghi nhớ luật chơi

	- GV sử dụng máy chiếu, điều khiển trò chơi.
	- Tham gia trò chơi

	- Thông báo kết quả của các đội và đặt vấn đề vào bài: Các em đã vừa cùng nhớ lại những kiến thức về chất. Để hệ thống lại những kiến thức đã được học trong chủ đề này, chúng ta cùng bước vào bài học hôm nay
	- Chuẩn bị sách vở học bài


B. Hình hành kiến thức mới
Hoạt động : Hệ thống hóa kiến thức
a. Mục tiêu: Hệ thống hoá được kiến thức đã học.
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	+ HS hoạt động nhóm, sử dụng bút dạ nhiều màu và giấy A0 vẽ sơ đồ tư duy để hệ thống hoá kiến thức đã được học trong chủ đề 1, 2, 3.
	- Nhận nhiệm vụ

	+ Mỗi nhóm sẽ thảo luận và hoàn thành sơ đồ tư duy của nhóm mình trong thời gian 5 phút. Sau khi hoàn thành xong, các nhóm sẽ trình bày sơ đồ tư duy của nhóm mình, nhóm khác nhận xét.
	- Thực hiện nhiệm vụ thảo luận nhóm hoàn thành sơ đồ tư duy.

	
+ Lần lượt các nhóm lên bảng trình bày kết quả.
+ Mời nhóm khác nhận xét
+ GV nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến nhận xét bổ sung.
	
- Nhóm được chọn trình bày kết quả
- Nhóm khác nhận xét


	+ Tổng hợp để đi đến một sơ đồ tư duy hoàn chỉnh. 
	- Vẽ được một sơ đồ tư duy hoàn chỉnh.
- HS vẽ vào vở.


C. Hoạt động luyện tập
a. Mục tiêu: học sinh sử dụng kiến thức đã được ôn tập hoàn thành phiếu học tập số 1.
b. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	+ HS hoàn thành phiếu học tập số 1.
	- Nhận nhiệm vụ

	+ HS hoàn thành phiếu học tập số 1 trong thời gian 5 phút. 
+ GV quan sát, hỗ trợ khi cần thiết.
	- Hoàn thành phiếu học tập số 1

	+ GV gọi một HS lên bảng trình bày phiếu học tập của mình.
+ Gọi HS khác nhận xét
+ GV nhận xét sau khi HS đã có ý kiến nhận xét bổ sung.	
	
- HS được chọn lên bảng trình bày phiếu học tập số 1 của mình.
- HS khác nhận xét.

	+ GV yêu cầu 2 học sinh cùng bàn đổi phiếu học tập số 1 và chấm điểm cho nhau.
+ GV thu phiếu học tập số 1, kiểm tra xem HS chấm đúng hay không và lấy điểm.
	
- Học sinh thực hiện yêu cầu của GV.


D. Hoạt động vận dụng
a. Mục tiêu: học sinh vận dụng kiến thức đã ôn tập trả lời các câu hỏi thực tế.
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	+ Hoàn thành phiếu học tập số 2, tiết sau nộp lại cho GV.
	- Nhận nhiệm vụ

	+ Thực hiện tại nhà, GV đưa ra hướng dẫn cần thiết
	- Thực hiện nhiệm vụ ở nhà

	+ Tiết học tiếp theo nộp phiếu học tập số 2 cho GV.
	- Theo dõi đánh giá của giáo viên


CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN TRÒ CHƠI “ĂN KHẾ TRẢ VÀNG”
Câu 1: Khối lượng của các hạt dưới nguyên tử (proton, neutron) được đo bằng đơn vị
  A. gam.			B. amu.		C. ml.			D. kg.
Câu 2: Thành phần cấu tạo của hầu hết của hầu hết các loại nguyên tử gồm:
A. Proton và electron 				B. Neutron và electron
C. Proton và neutron 				D. Proton, neutron và electron
Câu 3: Có những hạt nào được tìm thấy trong hạt nhân của nguyên tử?
A. Các hạt mang điện tích âm (electron).              
B. Các hạt neutron và hạt proton.
C. Các hạt neutron không mang điện.      
D. Hạt nhân nguyên tử không chứa hạt nào bên trong.
Câu 4: Trong các nguyên tử sau, nguyên tử nào có khối lượng nguyên tử lớn nhất?
A. Na.			          B. O.			           C. Ca.			   D. H.
Câu 5: Điều nào sau đây mô tả đầy đủ thông tin nhất về proton? Proton là một hạt:
A. Vô cùng nhỏ và mang điện tích âm.
B. mang điện tích dương và được phát hiện trong hạt nhân nguyên tử.
C. không mang điện và được tìm thấy trong hạt nhân nguyên tử.
D. vô cùng nhỏ, mang điện tích dương và được phát hiện trong hạt nhân nguyên tử.
Câu 6: Một đơn vị khối lượng nguyên tử (1 amu) theo định nghĩa có giá trị bằng
A. 1/16 khối lượng của nguyên tử oxygen.    B. 1/32 khối lượng của nguyên tử sulfur.
C. 1/12 khối lượng của nguyên tử carbon.     D. 1/10 khối lượng của nguyên tử boron.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Bài tập: Bài 1. Quan sát mô hình cấu tạo nguyên tử, hoàn thành bảng dưới:
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Cho biết Số proton (p), Số electron (e), Số lớp electron, Số electron ở lớp ngoài cùng?
Bài 2. So sánh sự nặng nhẹ giữa các nguyên tử:
a) nguyên tử N và nguyên tử C.
b) nguyên tử Na và nguyên tử Ca.
c) 2 nguyên tử Fe nặng hay nhẹ hơn 3 nguyên tử Na bao nhiêu lần.
d) 4 nguyên tử O nặng hay nhẹ hơn 1 nguyên tử Cu bao nhiêu lần
Bài 3. Biết nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3,5 lần nguyên tử khối của O. Xác định tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố X.
Bài 4. Một nguyên tử A nặng hơn nguyên tử O là 2 lần. Viết kí hiệu và gọi tên nguyên tố A.
Bài 5. Dựa vào cơ sở nào để sắp xếp các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn?
Để sắp xếp các nguyên tố hoá học trong bảng tuần hoàn dựa vào:
- Nguyên tắc 1: Các nguyên tố được xếp theo chiều………… 
- Nguyên tắc 2: Các nguyên tố có cùng ………… được sắp xếp thành một hàng.
- Phiếu học tập:
- Nguyên tắc 3: Các nguyên tố có cùng ………… được sắp xếp thành một cột.………………………………………………………………………………
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
1. Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi 
a. C hóa trị II và O.
b. N hóa trị IV và O
2. Hợp chất X được tạo thành bởi Fe và O có khối lượng phân tử là 160 amu. Biết phần trăm khối lượng của Fe trong X là 70%. Hãy xác định công thức hóa học của X.
Hướng dẫn về nhà 
- Học sinh ôn tập các kiến thức, hoàn thành phiếu học tập số 2.
- Chuẩn bị tiết sau kiểm tra.
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